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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, nội soi trong bệnh trào ngược dạ dày thực quản trên bệnh nhân cao tuổi. Đối tượng và phương pháp: Gồm  69 bệnh nhân tuổi trên 60, có hội chứng TNDDTQ từ 01/2013 đến 05/2014, nghiên cứu tiến cứu cắt ngang không đối chứng. Kết quả: Tỷ lệ BN nam (74%) nhiều hơn tỷ lệ nữ (26%), phần lớn thời gian xuất hiện triệu chứng là dưới 5 năm (62,2%), ợ nóng (85,9%), ợ trớ 71,8%, tần suất ợ nóng và ợ trớ hàng ngày chiếm tỷ lệ cao (31,9%), đau họng khàn giọng (76,8%),  rối loạn giấc ngủ (76,8%) và ho kéo dài là 68,1%, khó thở gặp ít hơn 36,2%. Viêm thực quản chiếm 80,1%, chủ yếu là viêm thực quản độ A và độ B, thoát vị hoành (khe) là 20,2% , thực quản Barrett chỉ chiếm 2,8% . Kết luận: BTNDDTQ ở người già có  tỷ lệ ho kéo dài và viêm thực quản cao, cần có sự theo dõi về lâm sàng và nội soi định kỳ ở người cao tuổi để phòng ngừa biến chứng.

Từ khóa: bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở người cao tuổi

SUMMARY

STUDING CLINICAL AND ENDOSCOPIC FEATURES  OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN ELDERLY PATIENS

Objectives: Reviews some clinical features, endoscopy in gastroesophageal reflux disease in elderly patients. Subjects and Methods: 69 patients included age over 60 with gastroesophageal reflux disease in this uncontrolled cross-sectional prospective study. Results: male (74%) and female (26%), most of the time appeared symptoms is less than 5 years (62.2%), heartburn (85.9%), regurgitation (71.8%), heartburn and regurgitation frequency of reflux daily high percentage (31.9%), sore throat, hoarseness (76.8%), sleep disorders (76.8%) and 68.1% are coughing, dyspnea was 36.2%. Esophagitis. Accounting for 80.1% in that esophagitis A and B Level , hiatal hernia was 20.2%, Barrett's esophagus is only 2.8%. Conclusion: gastroesophageal reflux disease has the hight rate of chronic cough and gastritis, it necessary to follow up  clinical and periodic endoscopy in the elderly to prevent complications.  
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